
STT Họ và tên
Số 

GPHN/CCHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hằng
000630/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Bác sỹ khoa 

Hồi sức cấp 

cứu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

Hợp đồng lao 

động số 

03/HĐ-BVP

1 Nguyễn Thị Thao
000162/NB-

CCHN

thực hiện y lệnh và làm 

xét nghiệm

Y sĩ khoa cận 

lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

Thay đổi vị 

trí chuyên 

môn

2
Đinh Thị Kim 

Ngọc

001265/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa cận 

lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

Thay đổi vị 

trí chuyên 

môn

3
Bùi Thị Thảo 

Trang

005317/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa hồi 

sức cấp cứu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

Thay đổi vị 

trí chuyên 

môn

4 Nguyễn Văn Hiệu
0005682/GL - 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

Bác sĩ KCB 

đa khoa-Khoa 

Nội 1; Cận 

lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

Tăng cường 

khoa Cận lâm 

sàng

5 Hoàng Thanh Hiền
000310/NB-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Bác sĩ khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

6
Nguyễn Thị Kim 

Thu

000097/NB-

CCHN

Khám chữa bệnh Lao và 

Nội khoa

Bác sĩ KCB 

nội khoa, Lao -  

Trưởng khoa 

Nội 2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

07h00 đến 17h 

thứ 7, CN Tại 

PKĐK Quốc tế 

Ninh Bình-

Thăng Long

7 Trần Thị Mai Cúc

000845/NB-

CCHN;84/QĐ-

SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội;Nội soi 

tiêu hóa;nội soi phế quản

Bác sĩ 

CKII/Phó 

giám 

đốc/Khoa Nội 

1; Khoa cận 

lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

SỞ Y TẾ NINH BÌNH

BỆNH VIỆN PHỔI

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi tỉnh Ninh Bình

2. Địa chỉ: Phường Vân Giang-thành phố Hoa Lư-tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian làm việc hàng ngày: Từ 07 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. Danh sách bổ sung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4.2. Danh sách nhân sự hiện tại



8 Mai Thị Yến
000251/NB-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Bác sĩ khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng/Phụ 

trách khoa

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

9 Đinh Quang Vịnh
000194/NB-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Bác sĩ khoa 

Nội 2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

10 Hoàng Tân Định
003830/NB-

CCHN
Nội, siêu ẩm tổng quát

Bác sĩ/phụ 

trách khoa Hồi 

sức cấp cứu 

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

11 Phạm Thị Hường
003947/NB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

Bác sĩ KCB 

nội 

khoa/Khám 

bệnh-Phục hồi 

chức năng.

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

12
Trần Thị Hồng 

Giang

000689/NB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa

Bác sĩ KCB 

nội khoa/phụ 

trách khoa Nội 

1

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

13 Đinh Thị Hương
000156/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

14 Phạm Thị Gấm

001535/NB-

CCHN;2405/Q

Đ-SYT

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng;Thực hiện kỹ 

thuật Vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng 

Điều dưỡng 

viên khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

15 Màn Ngọc Minh
000157/NB-

CCHN
KTV X Quang

Kỹ thuật viên 

khoa Cận lâm 

sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

16 Đinh Ngọc Xứng

003417/NB-

CCHN;155/Q

Đ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội;Chuyên 

khoa xét nghiệm

Bác sĩ nội 

khoa- Phó 

trưởng khoa 

Cận lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

17 Lê Thị Hồng Thu
000158/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

18
Nguyễn Thị 

Khánh Ly

004937/NB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

Bác sĩ khoa 

Hồi sức cấp 

cứu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6



19 Bùi Thị Thùy Linh
0003233/NB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Lao và bệnh 

phổi

Bác sĩ KCB 

nội khoa, Lao - 

Phó trưởng 

phòng KH-

ĐD; Khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng;Khoa 

cận lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

20 Hoàng Thị Hoa
000112/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên phòng Kế 

hoạch-Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

21 Vũ Thị Bích Thảo
000091/NB-

CCHN

Khám chữa bệnh Lao và 

Nội khoa

Bác sĩ 

CKI/Người 

chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ 

thuật;khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

22 Phạm Thị Lan
000113/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

23 Bùi Thị Ngọc Hân
001216/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

24 Đinh Thị Nhượng
003387/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

25 Vũ Thị Tuyết
005668/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6



26
Nguyễn Duy 

Cường

000101/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Hồi sức cấp 

cứu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

27
Nguyễn Thị Thu 

Hiền

000118/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

28 Vũ Thị Hiên
000100/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

29
Đinh Thị Hoài 

Thu

000098/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

Nội 1; tăng 

cường khoa 

KB-PHCN

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

30
Phạm Thị Ánh 

Tuyết

000109/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1; tăng cường 

khoa KB-

PHCN

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

31 Trần Thị Tươi
000108/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

32 Phạm Thị Mai
005046/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

33
Nguyễn Thị 

Phương Thanh

000111/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên phòng Kế 

hoạch-Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6



34
Phạm Thị Thanh 

Hương

000160/NB-

CCHN

thực hiện y lệnh và làm 

xét nghiệm

Điều dưỡng 

viên khoa cận 

lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

35
Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi

004648/NB-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Kỹ thuật viên 

khoa Cận lâm 

sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

36
Đỗ Thị Hồng 

Phương

001965/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

37
Thiều Thị Thu 

Hường

001267/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

38
Phạm Thị Thu 

Trang

000368/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

39 Nguyễn Thị Thu
0003162/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa 

Khám bệnh-

Phục hồi chức 

năng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

40
Khương Văn 

Cương

0003234/NB-

CCHN
KTV xét nghiệm đại học

Kỹ thuật viên 

khoa Cận lâm 

sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

41 Đinh Văn Tiến
000159/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa cận 

lâm sàng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

42
Nguyễn Trung 

Hiếu

004139/NB-

CCHN;2612/Q

Đ-SYT

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng;Thực 

hiện kỹ thuật chụp 

Xquang

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1;khoa Cận 

lâm sàng.

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

43
Đinh Thị Hoàng 

Yến

005048/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Hồi 

sức cấp cứu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6



44 Phạm Thùy Dương
839/NB-

CCHND
Dược

Dược sĩ đại 

học khoa Cận 

lâm sàng.

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

45 Hà Thị Lý
138-14/NB-

CCHND
Dược

Dược sĩ đại 

học khoa Cận 

lâm sàng.

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

46 Đỗ Giang Nam
004657/NB-

CCHN
Đa khoa

Bác sĩ khoa 

Nội 2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

47 Nguyễn Thị Loan
005239/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

48 Lê Thị Dung
001572/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Hồi 

sức cấp cứu

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

49 Đinh Văn Phúc
000094/NB-

CCHN
Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ CKI/ 

Chẩn đoán 

hình ảnh - 

Trưởng khoa 

CLS

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

50 Lương Tất Hùng
005066/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

51 Vũ Thị Hường
004840/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

CDNN điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

2

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

52 Phạm Thị Nhàn
000343/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên phòng Kế 

hoạch-Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

53 Quách Thị Tuy
000106/NB-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên phòng Kế 

hoạch-Điều 

dưỡng

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6



54 Phạm Thị Thi
010103/ĐNAI - 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn CDNN 

điều dưỡng

Điều dưỡng 

viên khoa Nội 

1

07h00 đến 17h thứ 

2,3,4,5,6

GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Bích Thảo

Ninh Bình, ngày      tháng 04 năm 2025
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